PHƯƠNG ÁN
ĐIỀU TRA VÀ BÁO CÁO THỐNG KÊ 
GIÁ XUẤT/NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ 
TRÊN CƠ SỞ RỔ HÀNG HOÁ 2000 VÀ QUYỀN SỐ 2000
(Theo quyết định số .... /2003/TCTK-QĐ, ngày .... tháng... năm 2003
của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)

A.  KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THỐNG KÊ GIÁ XUẤT/ NHẬP KHẨU CẢ NƯỚC
1- MỤC ĐÍCH
Mục đích điều tra giá xuất/ nhập khẩu là nhằm thu thập giá xuất/ nhập khẩu hàng hoá của đơn vị phát sinh hàng quý phục vụ tính chỉ số giá xuất nhập khẩu cả nước. Chỉ số giá xuất/nhập khẩu là chỉ tiêu thống kê kinh tế quan trọng, phục vụ cho công tác quản lý kinh tế vĩ mô của Đảng và Nhà nước, cho tính tổng sản phẩm quốc nội và các chỉ tiêu kinh tế khác có liên quan.
2- KHÁI NIỆM, PHẠM VI VỀ CHỈ SỐ GIÁ XUẤT/NHẬP KHẨU
Nói chung, chỉ số giá xuất/ nhập khẩu là công cụ đo biến động giá cả thị trường xuất/nhập khẩu trong quan hệ mậu dịch giữa các nước trên thế giới.
Chỉ số giá xuất/ nhập khẩu Việt nam là một trong 6 loại chỉ số giá được nghiên cứu tổ chức thu thập, tính toán theo chỉ thị số 295-CT ngày 21/10/1989 của Chủ tịch  Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ).  Năm 1996, chỉ số giá xuất/ nhập khẩu đã được cải tiến và tính toán trên cơ sở giá kỳ gốc và quyền số năm 1995. Đến nay, mặt hàng và cơ cấu hàng hoá xuất/ nhập khẩu đã có nhiều thay đổi, vì vậy việc bổ sung mặt hàng điều tra, chuyển đổi sang kỳ gốc và quyền số năm 2000 là rất cần thiết.
Chỉ số giá xuất/ nhập khẩu Việt nam gốc 2000 là chỉ tiêu tương đối, phản ánh xu hướng và mức độ biến động của giá xuất/ nhập khẩu hàng hoá Việt nam qua thời kỳ trên cơ sở bảng giá gốc của rổ hàng hoá xuất/ nhập khẩu và quyền số cố định về cơ cấu kim ngạch xuất/ nhập khẩu của nó năm 2000.
Giá xuất khẩu hàng hoá sử dụng cho tính chỉ số giá xuất khẩu là giá thị trường xuất khẩu Việt nam thông qua các hợp đồng xuất khẩu trực tiếp với nước ngoài tính theo tiền USD (Đô la Mỹ) với điều kiện giá giao hàng trên boong tàu tại cảng Việt nam (FOB) phát sinh trong kỳ điều tra.
Giá nhập khẩu hàng hoá sử dụng cho tính chỉ số giá nhập khẩu là giá thị trường nhập khẩu Việt nam thông qua các hợp đồng nhập khẩu trực tiếp với nước ngoài tính theo tiền USD (Đô la Mỹ) với điều kiện giá giao hàng tại cảng Việt nam (CIF) phát sinh trong kỳ điều tra.
Các loại hàng hoá xuất/ nhập khẩu sau đây không thuộc vào phạm vi tính chỉ số giá xuất/ nhập khẩu: Hàng phi mậu dịch; hàng tạm nhập tái xuất và hàng chuyển khẩu; hàng mậu dịch biên giới; hàng vào-ra khu chế xuất đầu tư nước ngoài trong nội địa lãnh thổ Việt nam; hàng triển lãm; hàng mẫu và một số loại hàng hoá phi mậu dịch khác.
3- TỔ CHỨC THU THẬP  GIÁ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHỈ SỐ GIÁ 
3.1- Chọn nhóm mặt hàng cơ sở và mặt hàng điều tra giá đại diện
- Dàn mẫu tổng thể để chọn dàn mẫu nhóm mặt hàng cơ sở đại diện là danh sách các mặt hàng xuất/ nhập khẩu thực hiện trong năm 2000 (có tham khảo bổ sung thêm mặt hàng xuất hiện trong năm 1999) tại các tỉnh/ thành phố.
- Trên cơ sở dàn mẫu tổng thể, Tổng cục Thống kê thiết lập nhóm mặt hàng cơ sở đại diện tính chỉ số giá xuất/ nhập khẩu cả nước và phân bổ cho từng tỉnh/ thành phố.
- Căn cứ vào danh mục nhóm mặt hàng cơ sở được Tổng cục phân bổ, Cục Thống kê tỉnh/ thành phố hướng dẫn các đơn vị điều tra (cách chọn đơn vị điều tra sẽ nêu ở mục dưới đây) chọn các mặt hàng có quy cách phẩm chất cụ thể lấy giá (gọi là mặt hàng lấy giá) trong từng nhóm mặt hàng cơ sở. Sau đó Cục Thống kê tổng hợp tất cả các mặt hàng lấy giá của các đơn vị điều tra thành danh mục mặt hàng điều tra giá xuất/ nhập khẩu của địa phương. Việc thu thập giá kỳ gốc năm 2000 và lấy giá thường kỳ sẽ được tiến hành theo danh mục này (việc này đã thực hiện trong năm 2001).

3.2- Chọn đơn vị điều tra và tỉnh/ thành phố đại diện
Việc chọn các đơn vị điều tra thu thập giá xuất /nhập khẩu tại địa phương do các Cục Thống kê tiến hành. Cách chọn như sau:

- Dàn mẫu tổng thể để chọn các đơn vị điều tra của mỗi địa phương là danh sách toàn bộ các doanh nghiệp có kinh doanh xuất/ nhập khẩu đóng trên địa bàn tỉnh/ thành phố.
- Căn cứ vào nhóm mặt hàng cơ sở được Tổng cục phân bổ và kết quả xuất/ nhập khẩu của các doanh nghiệp về từng nhóm mặt hàng cơ sở , chọn ra các doanh nghiệp có khối lượng xuất /nhập khẩu lớn về các nhóm mặt hàng cơ sở nói trên. 
- Danh sách các đơn vị được chọn là dàn mẫu đơn vị điều tra giá xuất/ nhập khẩu hàng quý.
- 25 tỉnh/ thành phố đại diện điều tra giá xuất/ nhập khẩu được chọn trên cơ sở địa phương có kim ngạch xuất/ nhập khẩu lớn nhất được xếp thứ tự từ 1 đến 25, đại diện cho hơn 70% tổng kim ngạch xuất/ nhập khẩu cả nước của năm 2000.
Dưới đây là danh sách các tỉnh/ thành phố và số đơn vị điều tra của mỗi địa phương đại diện cho cả nước:

	Số   T T
	Mã tỉnh
	Tên vùng / tỉnh-thành phố
	Số đơn vị  ĐT (Doanh nghiệp)

	1
	01
	  Hà Nội                    
	40

	2
	03
	  Hải Phòng
	11

	3
	23
	  Hải D​ương
	7

	4
	15
	  Lạng Sơn
	5

	5
	20
	  Quảng Ninh
	5

	6
	27
	  Thanh Hoá
	8

	7
	29
	  Nghệ An 
	8

	8
	33
	  Thừa Thiên Huế
	14

	9
	34
	  Đà Nẵng
	12

	10
	37
	  Bình Định
	31

	11
	39
	  Phú Yên
	11

	12
	41
	  Khánh Hoà
	13

	13
	38
	  Gia Lai
	2

	14
	40
	  Đắk Lắk
	13

	15
	02
	  T/P Hồ Chí Minh                                
	41

	16
	45
	  Tây Ninh
	7

	17
	43
	  Bình D​ương
	51

	18
	47
	  Đồng Nai
	7

	19
	46
	  Bình Thuận
	6

	20
	51
	  Bà Rịa Vũng Tầu                               
	9

	21
	48
	  Long An
	17

	22
	49
	  Đồng Tháp
	9

	23
	52
	  Tiền Giang                                          
	11

	24
	53
	  Kiên Giang
	7

	25
	54
	  Cần Thơ                                              
	12


Tổng hợp toàn bộ các loại mẫu điều tra giá xuất – nhập khẩu Việt nam
	No.
	Loại mẫu
	Xuất khẩu
	Nhập khẩu

	1
	Số mặt hàng đại diện điều tra giá (mặt hàng)
	1724
	1730

	2
	Số nhóm-mặt hàng cơ sở (theo Danh mục sản phẩm chủ yếu Việt nam (VCPC) mã 5 số (nhóm)
	236
	372

	3
	Số đơn vị điều tra (Doanh nghiệp)
	357
	357

	4
	Số tỉnh thực hiện điều tra (tỉnh/ thành)
	25
	25

	
	
	
	


3.3- Biểu mẫu, thời gian và phương pháp điều tra giá
a/ Biểu điều tra:

- Biểu 1.6/ĐTG - Biểu điều tra giá xuất khẩu;

- Biểu 1.7/ĐTG – Biểu điều tra giá nhập khẩu
(Xem biểu ở phụ lục kèm theo)

b/ Thời gian điều tra:

- Giá xuất/ nhập khẩu được điều tra một quý/ một lần.
Quý điều tra giá xuất/ nhập khẩu được tính từ ngày 1 tháng cuối của quý trước đến ngày 30 tháng thứ hai của quý báo cáo. 
- Ngày gửi biểu điều tra về Cục Thống kê: Ngày 10 tháng uối quý báo cáo.
c/ Phương pháp điều tra:

- Giá xuất/ nhập khẩu được điều tra bằng cách : Cục Thống kê hướng dẫn, gửi biểu điều tra đến đơn vị điều tra; đơn vị điều tra điền biểu điều tra, điều tra viên trực tiếp kiểm tra và thu biểu.
(Phương pháp cụ thể  xem  mục B dưới đây).

3.4- Lập bảng giá kỳ gốc, quyền số năm 2000 và cấu trúc của chỉ số giá xuất/ nhập khẩu
3.4.1- Bảng giá gốc giá xuất/ nhập khẩu năm 2000
Bảng giá kỳ gốc năm 2000 của cả nước bao gồm giá của toàn bộ các mặt hàng cụ thể đã được các địa phương chọn để điều tra giá kỳ gốc như dàn mẫu mặt hàng lấy giá đại diện đã nói ở trên. 
Giá kỳ gốc năm 2000 là giá bình quân theo thời gian cả năm 2000 của mỗi mặt hàng lấy giá, được tính theo phương pháp bình quân số học giản đơn. 
3.4.2  Quyền số cố định để tính chỉ số giá xuất /nhập khẩu năm 2000:

Quyền số để tính chỉ số giá xuất/ nhập  khẩu của cả nước là quyền số của từng nhóm-mặt hàng cơ sở theo cấu trúc danh mục sản phẩm chủ yếu Việt nam (VCPC mã 5 số), được xác định theo kim ngạch xuất/ nhập khẩu hoặc tỷ trọng kim ngạch xuất/ nhập khẩu của mỗi nhóm mặt hàng cơ sở trong tổng kim ngạch xuất/ nhập khẩu chung cả nước năm 2000.
Quyền số của những nhóm hàng thuộc các loại danh mục khác như VSIC, SITC, HS, KH là tổng quyền số của các nhóm-mặt hàng cơ sở VPCP mã 5 số bao gồm trong các nhóm của mỗi loại danh mục đó.
3.4.3 Cấu trúc của chỉ số giá xuất / nhập khẩu năm 2000
Chỉ số giá xuất/ nhập khẩu gốc năm 2000 sẽ được tính theo cấu trúc của “Hệ thống phân loại sản phẩm chủ yếu (VCPC)” của Việt nam, do Tổng cục Thống kê ban hành năm 1997 và theo “Phân tổ kế hoạch xuất /nhập khẩu hàng hoá Việt nam "(KH). Ngoài ra, do yêu cầu thực tế về sử dụng số liệu, chỉ số giá xuất/ nhập khẩu còn được tính theo các cấu trúc khác như:

(1)- Theo “Hệ thống ngành kinh tế quốc dân (VSIC)” của Việt nam, do TCTK ban hành năm 1994. 
(2)- Theo “Hệ thống Danh mục thương mại quốc tế "(SITC);
(3)- Theo “Hệ thống Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu Việt nam "(HS) do TCTK ban hành 1995;

4-  PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHỈ SỐ GIÁ XUẤT/ NHẬP KHẨU
4.1 Tính giá bình quân quý báo cáo của tỉnh/ thành phố
Giá xuất khẩu hoặc giá nhập khẩu bình quân quý cần tính là giá bình quân các lần phát sinh trong quý báo cáo của mặt hàng đại diện lấy giá, tại mỗi đơn vị điều tra của tỉnh/ thành phố. (? đây không tính giá bình quân phẩm cấp cho nhóm mặt hàng cơ sở).

Biểu mẫu báo cáo giá bình quân của tỉnh/ thành phố là biểu 2.10/TKG (báo cáo giá xuất khẩu) và biểu 2.12/TKG (báo cáo giá nhập khẩu). Việc thực hiện báo cáo này sẽ được nêu tại mục B dưới đây.
4.2 Tổng hợp biểu giá xuất/ nhập khẩu quý báo cáo của cả nước
Bảng giá xuất/ nhập khẩu quý của cả nước bao gồm giá xuất/ nhập khẩu kỳ báo cáo của các mặt hàng đại diện lấy giá của 25 tỉnh/ thành phố. 
Một nguyên tắc quan trọng cần được đảm bảo khi lập bảng giá kỳ báo cáo của cả nước là: số lượng mặt hàng tính chỉ số giá giữa hai kỳ (kỳ báo cáo và kỳ trước) không được thay đổi so với số mặt hàng đã quy định ở bảng giá gốc năm 2000. Điều đó có nghĩa là các quí đều phải có đủ chỉ số  236 nhóm mặt hàng cơ sở xuất khẩu và 372 nhóm mặt hàng cơ sở nhập khẩu để tính chỉ số giá nhóm cấp trên của nhóm mặt hàng cơ sở theo các loại cấu trúc chỉ số đã nêu ở trên. Do đó nhóm mặt hàng nào vắng mặt (không xuất hiện chỉ số kỳ báo cáo so với kỳ trước), cần được ước tính theo phương pháp quy định (nêu tại mục 3 phần B dưới đây).

Bảng giá xuất khẩu quý báo cáo cả nước có nội dung:

	Mã tỉnh+đơn vị ĐT
	Mã 
hàng (VCPC 7số)
	Tên hàng, quy cách phẩm chất, nhãn hiệu, đóng gói, nhà sản xuất
	Nước gửi hàng
	Đơn vị tính giá (USD/...)
	Đơn giá  XK quý báo cáo (FOB)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


(Bảng giá nhập khẩu quý báo cáo cả nước cũng có nội dung tương tự).

4.3- Tính chỉ số giá xuất /nhập khẩu 
Chỉ số giá xuất/ nhập của  cả nước được Tổng cục Thống kê  tính và công bố theo ba gốc: gốc cơ sở năm 2000, gốc quý trước và gốc cùng quý năm trước.
Chỉ số giá xuất/ nhập khẩu của cả nước được tính theo công thức “Laspeyres chuyển đổi”, đó là:
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Trong đó: 
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   (1.1)  là chỉ số giá nhóm mặt hàng cơ sở j  kỳ báo cáo so với kỳ trước;
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  là chỉ số giá nhóm mặt hàng cơ sở j  kỳ trước so với gốc cố định 2000 đã tính ở kỳ trước;

wj,0  là quyền số cố định 2000 của nhóm mặt hàng cơ sở j,

và 
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  là chỉ số giá nhóm cấp trên nhóm mặt hàng cơ sở j và chỉ số chung kỳ báo cáo so với kỳ gốc 2000;
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  là giá của mặt hàng lấy giá i trong nhóm mặt hàng cơ sở j
Về thời gian: Chỉ số giá xuất/ nhập khẩu được tính theo quý, 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, 9 tháng đầu năm và chỉ số năm.
Chỉ số giá quý là chỉ số có thời gian ngắn nhất của chỉ số giá xuất/ nhập khẩu; là cơ sở để tính chỉ số giá với thời gian dài hơn: 6 tháng, 9 tháng và năm.
5.  TỔ CHỨC THỐNG KÊ GIÁ XUẤT/ NHẬP KHẨU
5.1 Các Cục Thống kê chịu trách nhiệm (25 tỉnh/ thành phố đại diện có tên trong danh sách nêu  trên):

+ Tổ chức điều tra giá xuất/ nhập khẩu tại các đơn vị điều tra theo biểu 1.6/ĐTG,  1.7/ĐTG,

+ Tổng hợp giá xuất/ nhập khẩu của tỉnh/ thành phố hàng quý theo biểu 2.10/TKG và 2.12/TKG và gửi về Tổng cục Thống kê,

+ Kiểm soát mẫu điều tra, thường xuyên phát hiện kịp thời các trường hợp mất mẫu mặt hàng, đơn vị điều tra (do đơn vị không còn kinh doanh xuất/ nhập khẩu nhóm, mặt hàng đã được chọn điều tra hoặc thậm chí, đơn vị  không còn kinh doanh xuất/ nhập khẩu ...) và báo cáo kịp thời để Tổng cục có biện pháp giải quyết.
5.2  Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm:

+ Chỉ đạo và giám sát việc điều tra giá xuất /nhập khẩu cả nước,

+ Tính chỉ số và công bố chỉ số giá xuất/ nhập khẩu cả nước hàng quí.
B.  TỔ CHỨC ĐIỀU TRA VÀ BÁO CÁO GIÁ XUẤT/ NHẬP KHẨU TẠI  ĐỊA PHƯƠNG
1- MỤC ĐÍCH:

Thu thập giá và tổng hợp biểu giá bình quân quý báo cáo của tỉnh/ thành phố nhằm cung cấp số liệu phục vụ cho việc tính chỉ số giá xuất/ nhập khẩu của Tổng cục.
2- ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA:

Đối tượng điều tra thu thập giá là các doanh nghiệp có kinh doanh xuất/ nhập khẩu.
3- ĐƠN VỊ ĐIỀU TRA:

Đơn vị điều tra là doanh nghiệp có hoạt động xuất/ nhập khẩu trực tiếp.
4- PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA:

Giá xuất/ nhập khẩu được điều tra bằng cách : Cục Thống kê gửi biểu điều tra đến đơn vị điều tra, điều tra viên trực tiếp đến hướng dẫn, kiểm tra và thu biểu điều tra.
Cách làm cụ thể như sau:

4.1 Chuẩn bị biểu điều tra:

+ Gía xuất/ nhập khẩu được thu thập theo các mẫu biều sau đây:

    -  Biểu 1.6/ĐTG Biểu thu thập giá xuất khẩu
    -  Biểu 1.7/ĐTG Biểu điều tra giá nhập khẩu
                      (Xem mẫu biểu trong phần phụ lục)
+ Cách chuẩn bị biểu điều tra : 

- Căn cứ vào số các đơn vị điều tra đã được chọn, số mặt hàng đã điều tra giá kỳ gốc (2000) của mỗi đơn vị điều tra, điền thông tin như sau của từng đơn vị điều tra vào biếu thu thập giá:

·  “Tên đơn vị báo cáo”, “Địa chỉ” , “Số điện thoại”, ô “Mã đơn vị” của đơn vị điều tra;

· Thông tin về các mặt hàng đã có giá kỳ gốc (2000) của mỗi đơn vị điều tra: gồm mã hàng, tên các mặt hàng (đầy đủ qui cách phẩm chât, nhãn hiệu...), nước xuất/ nhập và đơn vị tính.
- In chụp biếu điều tra đã điền sẵn những thông tin nói trên cho từng  đơn vị điều tra; mỗi đơn vị 08 biểu / năm (04 biểu cho điều tra 4 quí/1 năm, 04 biểu dự phòng;)

4.2  Thời gian điều tra giá:

+ Giá xuất/ nhập khẩu được điều tra mỗi quý một lần.
+ Thời gian đơn vị điều tra phải gửi biểu điều tra về Cục Thống kê hàng quý là:  ngày 10 cuối quý báo cáo.
+ Thời gian gửi (truyền mạng) biểu Giá xuất/ nhập khẩu của địa phương (biểu 2.10/TKG; biểu 2.12/TKG) về Tổng cục là ngày 20 tháng cuối quý báo cáo. 
 Chú ý: Quý báo cáo giá xuất/ nhập khẩu đã được qui định tính theo dương lịch. Còn quí điều tra thu thập giá được tính từ ngày 1 tháng cuối quý trước đến  ngày 30 hoặc 31 tháng thứ 2 quý báo cáo. Các mẫu giá xuất nhập khẩu cần được thu thập là tất cả các giá xuất khẩu hoặc các giá nhập khẩu của đơn vị có phát sinh trong khoảng thời gian đó.
Ví dụ: Quí điều tra của quý I hàng năm được tính từ ngày 1 tháng 12 quý 4 năm trước đến ngày 28 tháng 2  quý I năm hiện hành. 
4.3 Phương pháp điều tra
- Biểu  điều tra dùng cho cả năm được gửi đến đơn vị điều tra từ quí 1 hàng năm 
- Đầu các tháng 12; 3; 6; 9 gọi điện hoặc gửi thư nhắc đơn vị điều tra thực hiện biểu điều
- Điều tra viên trực tiếp đến đơn vị kiểm tra và thu Biểu vào ngày 10 các tháng kể trên
Trong quá trình chỉ đạo thực hiện biểu điều tra giá xuất/ nhập khẩu, điều tra viên và Cục Thống kê phải thường xuyên theo dõi biến động mặt hàng lấy giá (còn hay mất) và đơn vị điều tra (còn hay mất) để kịp thơì thay thế và hướng dẫn đơn vị ghi chép biểu đúng yêu cầu.
-  Hướng dẫn đơn vị điều tra ghi Biểu thu thập giá xuất/ nhập khẩu
+ Trước hết, ghi giá kỳ báo cáo của những mặt hàng đã ghi sẵn trong biểu (cột 6)

+ Ghi thêm những mặt hàng mới và giá kỳ báo cáo của những mặt hàng mới (ngoài những mặt hàng đã ghi sẵn trong biểu); mỗi lần phát sinh giá trong kỳ điều tra ghi vào 01 dòng trong biểu điều tra.                   
          *   Mặt hàng mới bao gồm:

· Những mặt hàng có cùng  tên gọi, nhưng khác về quy cách phẩm chất,                nhãn hiệu, đóng gói (cột 3) và  khác tên nước xuất/ nhập (cột 4) với mặt hàng đã ghi sẵn trong biểu;

· Có tên gọi, quy cách phẩm chất, nhãn hiệu, đóng gói giống hệt như mặt hàng đã ghi sẵn trong biểu, nhưng chỉ khác tên nước xuất/ nhập (cột 4) với mặt hàng đã ghi sẵn;

· Hoặc những mặt hàng có cùng tên gọi, cùng nước xuất/ nhập nhưng khác về qui cách phẩm chất, đóng gói....
· Mặt hàng khác với những mặt hàng đã in sẵn trong biểu (cột 3 và cột 4) nhưng thuộc rổ hàng hoá chung của cả nước và có trị giá xuất nhập khẩu tương đối lớn. (Xem thêm phần hướng dẫn ghi biểu thu thập giá ở phụ lục kèm theo phương án này)
+  Sau khi hoàn thành, người lập báo cáo của đơn vị ký và ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm làm xong báo cáo; đại diện đơn vị điều tra ký tên, đóng dấu đơn vị. 
Chú ý: Danh mục “Mặt hàng lấy giá” và danh mục “Đơn vị điều tra” giá kỳ gốc 2000 của mỗi tỉnh/ thành phố được để trên mạng truyền đưa số liệu CUTFTP, site “gia” để các tỉnh/ thành phố lấy về chuẩn bị biểu điều tra.
4.4 Những điểm cần chú ý khi hướng dẫn và kiểm tra biểu thu thập thông tin cúa các đơn vị điều tra:

Mục đích của thống kê giá xuất / nhập khẩu tại các cơ sở có hoạt động xuất - nhập khẩu là để tính toán và đánh giá sự biến động của giá xuất /nhập khẩu trong một quý so với quý trước hoặc so với một gốc nào đó khi cần nghiên cứu. Vì vậy,  đảm bảo tính đồng nhất về so sánh giá, phản ánh biến động giá cả thuần tuý của chỉ số giá là vấn đề rất quan trọng. Trong thực tế, có nhiều yếu tố làm cho giá cả bị biến động, không giống nhau giữa các kỳ điều tra, do đó,  cần phải có những qui định để khắc phục vấn đề này. Cụ thể là: 

(1)Yếu tố chất lượng hàng hoá:

Giá của một mặt hàng điều tra là giá mặt hàng với chất lượng, qui cách, phẩm cấp cụ thể  ghi trong hợp đồng xuất/ nhập khẩu với từng nước, có bao gồm thuế xuất khẩu đối với giá xuất và không bao gồm thuế nhập khẩu đối với giá nhập. Vì vậy, cần chú ý phân biệt với giá bình quân chung của một mặt hàng xuất/ nhập. Ví dụ, quý 1 năm 2003, Công ty A xuất khẩu 50 tấn cà phê, giá trị (tổng tiền thu về) là 37500 USD, giá bình quân cà phê quý 1 năm 2003 được tính là 37500 / 50 tấn = 750 US/tấn. Cũng với cách tính này, giá cà phê bình quân quý 4 năm 2002 của công ty A  là 650 USD/tấn. Cách tính này có thể dùng để đánh giá một khái quát về giá xuất khẩu bình quân cà phê, nhưng không thể kết luận được chỉ số giá cà phê xuất khẩu là bao nhiêu vì  trong ví dụ này không biết rõ cơ cấu xuất khẩu cà phê theo từng chủng loại loai phẩm cấp giữa hai kỳ báo cáo và kỳ trước.
(2) Yếu tố giá thị trường, giá thực tế và thuế xuất/ nhập khẩu hàng hoá
Giá xuất/ nhập khẩu để tính chỉ số giá xuất/ nhập khẩu là giá thị trường-lấy trên các hợp đồng ngoại thương (xuất/ nhập khẩu) đã được ký kết giữa các đơn vị xuất/ nhập khẩu Việt nam và đối tác nước ngoài. Vì vậy, khi điền biểu điều tra giá cần lưu ý để tránh nhầm lẫn với giá thực tế (giá thu được khi xuất hoặc nhập khẩu một đơn vị hàng hoá). Ví dụ, giá theo hợp đồng xuất khẩu cá soong filett- ký với Mỹ là 450 USD/tấn/FOB cảng VN , trong đó đã bao gồm thuế xuất khẩu là 10% (tức là 45USD/tấn), hoa hồng xuất khẩu 1% (tức là 4,5 USD/tấn) thì giá cần ghi vào biểu thu thập thông tin giá xuất khẩu (để tính chỉ số giá xuất khẩu ) là 450 USD/tấn; trong khi đó giá thực tế của đơn vị thu về là (450-45-4,5)=400,5 USD/tấn. Đối với  giá nhập khẩu, giá hợp đồng không bao gồm thuế nhập khẩu, ví dụ giá xăng ô tô không chì A92, hợp đồng nhập khẩu từ Singapore theo CIF cảng Việt nam là 250 USD/tấn, thuế nhập khẩu là 30% (75 USD), hao hụt 0,5% (1,25 USD/tấn), thì giá ghi vào biểu thu thập thông tin giá nhập khẩu (để tính chỉ số giá nhập khẩu) là 250USD/tấn; trong khi đó giá thực tế đơn vị hạch toán giá thành hàng nhập khẩu là (250+75+1,25)= 326,25 USD/tấn. 
(3) Yếu tố điều kiện giá giao hàng
 Giá xuất /nhập khẩu luôn luôn gắn liền với điều kiện giao nhận hàng hoá xuất / nhập khẩu, vì vậy, thống kê giá xuất/ nhập khẩu quy định: giá xuất khẩu tính theo giá FOB, giá nhập khẩu tính theo giá CIF cho tất cả các lần phát sinh giá trong kỳ điều tra và quá trình tính chỉ số. Việc chuyển đổi từ các điều kiện giá khác về điều kiện giá FOB (xuất khẩu) và CIF (nhập khẩu) do các đơn vị điều tra thực hiện.
(4) Yếu tố đồng tiền tính giá
 Giá xuất khẩu/ nhập khẩu trong thực tế được tính theo nhiều loại tiền nước ngoài khác nhau, vì vậy để đồng nhất khi so sánh giá ( tính chỉ số giá) cần phải chuyển các loại tiền  khác về  đô la Mỹ (đồng tiền được thống nhất sử dụng khi tính kim ngạch xuất nhập khẩu của nước ta hiện nay) theo tỷ giá  Ngân hàng Ngoại thương Việt nam công bố- áp dụng cho thanh toán trong quý báo cáo.
(5) Yếu tố đơn vị tính giá
 Giá xuất/ nhập khẩu có thể được tính bằng nhiều loại đơn vị tính giá theo thông lệ quốc tế hoặc thông lệ của một nước nào đó khi buôn bán với  nước ta. Vì vậy, khi ghi biểu điều tra, cần chú ý qui đổi  về đơn vị tính giá phổ thông đã qui định trong bảng giá  giá kỳ gốc 2000 . Ví dụ, mặt hàng “vải”, nếu tính bằng “Yard”, cần qui đổi thành “Mét”; hoặc “dầu thô” tính theo “Thùng”, cần  qui đổi  ra “Tấn”, v.v...

(6) Sự chênh lệch số liệu giá của một mặt hàng giữa các đơn vị báo cáo:

 Sự chênh lệch quá lớn về mức giá của cùng một mặt hàng do các đơn vị xuất / nhập khẩu khác nhau trong cùng một tỉnh/ thành phố là hiện tượng khá phổ biến trong thời gian vừa qua. Các  Cục thống kê cần phát hiện trường hợp  này để cùng đơn vị  điều tra xem xét lại. Ví dụ, phân đạm Uree, nhập từ Singapore, giá CF Việt nam (cảng Sài gòn), đơn vị A là 170 USD/tấn, trong khi đó đơn vị B nhập 185 USD/tấn, mức chênh lệch là 15USD/tấn (tức là 8,82%); hoặc “gạo trắng bóng 5% tấm, đóng bao dứa-nilon 50kg”, giá xuất cho Nga, FOB Sài gòn, đơn vị A là 195 USD/tấn, đơn vị B là 165 USD/tấn, chênh lệch 30 USD/tấn (tức là 18,2%) trong cùng một quý.Việc kiểm tra này sẽ được thực hiện bằng cách sắp xếp mặt hàng cùng tên, cùng nước để quan sát giá. Nếu phát hiện sự chênh lệch giá (quá cao, hoặc quá thấp) thì phải hỏi ngay các đơn vị điều tra để làm rõ nguyên nhân, không tự ý sửa đổi.
5.  PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP  BIỂU “GIÁ XUẤT /NHẬP KHẨU” CỦA TỈNH/ THÀNH PHỐ VÀ XỬ LÝ MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP BẤT THƯỜNG:

5.1. Phương pháp tổng hợp biểu “Giá xuất /nhập khẩu”  
Biểu “Giá xuất/ nhập khẩu” của tỉnh/ thành phố gồm các biểu 2.10/TKG và 2.12/TKG ( xem mẫu biểu trong phần phụ lục). Nguồn số liệu để tổng hợp hai biểu này là các Biểu thu thập giá xuất/ nhập khẩu 1.6/ĐTG và biểu 1.7/ĐTG của các đơn vị điều tra. 
Biểu báo cáo gía được chia làm 2 phần: phần 1: gồm các mặt hàng có trong bảng giá kỳ gốc của tỉnh/ thành phố, được tổng hợp từ phần 1 của các biểu điều tra giá; phần 2 của biểu báo cáo được tổng hợp từ phần 2 ( các mặt hàng mới phát sinh trong kỳ báo cáo) của các biểu điêù  tra giá.
Giá kỳ báo cáo của một mặt hàng trong biểu này (cột 6) là gía bình quân số học giản đơn của các lần phát sinh giá của mặt hàng đó trong thời gian điều tra (mặt hàng tính giá bình quân trong biểu này gắn liền với cột 1, 3 và 4). Cách làm tuần tự theo các bước sau:

Bước 1- Lập biểu trung gian để nhập thông tin : 

Biểu trung gian được thiết kế theo đúng mẫu biểu "Báo cáo giá xuất/ nhập khẩu" 2.10 TKG hoặc 2.12 TKG. Nhập lần lượt thông tin của "Biểu thu thập giá xuất/ nhập khẩu" của từng đơn vị điều tra trong  phạm vi toàn tỉnh/ thành phố vào các cột tương ứng của biểu trung gian.  

Cột 1: Ghi mã tỉnh/ thành phố và mã đơn vị điều tra; trong đó: 

- Mã tỉnh là mã hai số (như mã tỉnh quy định cho Chương trình máy tính Giá tiêu dùng -Xem danh mục tỉnh/ thành phố đại diện điều tra giá xuất/ nhập khẩu đã nêu ở phần số mẫu điều tra);

- Mã đơn vị điều tra là mã đã được ghi ở ô “Mã đơn vị” trên đầu mỗi "Biểu thu thập giá " của mỗi đơn vị  điều tra (Xem danh mục đơn vị điều tra giao cho các tỉnh). Ví dụ: Công ty Legamex, T.P Hồ Chí Minh có mã tỉnh/ thành phố và đơn vị ( ghi ở cột 1) là 0205.
Bước 2- Kiểm tra các thông tin trong biểu trung gian và tính giá bình quân để ghi vào cột 6 của Biểu báo cáo giá xuất/ nhập khẩu:
Sau khi nhập xong số liệu của các đơn vị điều tra vào biểu trung gian,  cần chú ý kiểm tra các nội dung sau:

- Mã hàng (Cột 2): nếu cùng một mặt hàng (thông tin trong cột  3, cột 4 giống hệt nhau), nhưng mã hàng (cột 2) khác nhau, thì căn cứ vào mã của mặt hàng đó trong bảng giá gốc của tỉnh/ thành phố để điều chỉnh cho đúng.
- Đơn vị tính giá ( Cột 5): nếu cùng một mặt hàng ( thông tin trong cột 2, cột 3, cột 4 giống hệt  nhau), nhưng  đơn vị tính giá (cột 5) khác nhau thì cần qui đổi lại giá cho đúng loại đơn vị tính đã ghi ở bảng giá gốc 
 - Sau khi đã hoàn thành việc nhập tin từ các biểu điều tra vào biểu trung gian và kiểm tra, cần dồn những mặt hàng có cột 1, 3, 4 và cột 5 giống nhau lại để tính giá bình quân. Giá bình quân của mặt hàng phát sinh nhiều lần (ít nhất là 2 lần) này trong kỳ báo cáo được tính bằng phương pháp bình  quân số học giản đơn của các lần phát sinh giá. Đây chính là số liệu để ghi vào cột 6 của Biểu báo cáo giá.
Ví dụ:

	Mã T+ĐVĐT
	Mã hàng (VCPC7)
	Tên hàng, quy cách phẩm chất, nhãn hiệu, đóng gói
	N​ớc hàng đến
	Đơn vị tính giá(usd/...)
	Đơn giá XK FOB

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 0205
	 
	áo sơ mi nam dài tay, lụa tơ tằm 85%, cõ L, sợi đơn, các màu,  
	Đức 
	Chiếc
	7,15

	 0205
	 
	áo sơ mi nam dài tay, lụa tơ tằm 85%, cõ L, sợi đơn, các màu,  
	Đức 
	Chiếc
	6,85

	 0205
	 
	áo sơ mi nam dài tay, lụa tơ tằm 85%, cõ L, sợi đơn, các màu,  
	Đức 
	Chiếc
	7,70

	 0205
	 
	áo sơ mi nam dài tay, lụa tơ tằm 85%, cỡ L, sợi đơn, các màu,  
	Đức 
	Chiếc
	7,55


Giá bình quân kỳ báo cáo của “Áo sơ mi nam dài tay, lụa tơ tằm 85%, cỡ L, sợi đơn, các màu”, được tính là 
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USD/chiếc.
Nếu một mặt hàng phát sinh đơn lẻ (chỉ xuất hiện giá một lần trong kỳ điều tra) thì số liệu ghi vào cột 6 của Biểu báo cáo giá chính là giá của lần phát sinh đó trong kỳ điều tra của mặt hàng đó.
5.2 Cách xử lý một số tình huống bất thường xảy ra tại địa phương
Những trường hợp  đặc biệt có thể xẩy ra trong quá trình điều tra thống kê giá xuất/ nhập khẩu thường liên quan đến các dàn mẫu điều tra (Dàn mẫu mặt hàng lấy giá đại diện (theo bảng giá gốc 2000), dàn mẫu nhóm-mặt hàng đại diện tính chỉ số, dàn mẫu đơn vị điều tra và tỉnh đại diện). Mỗi loại dàn  mẫu có những biến động khác nhau và cách xử lý khác nhau.  Sau đây là cách xử lý cụ thể  cho một số tình huống:

5.2.1 Giá các mặt hàng đại diện đã có trong kỳ trươc nhưng  không xuất hiện ở kỳ báo cáo
Trường hợp này chỉ xẩy ra đối với mặt hàng ghi sẵn trong biểu điều tra (tức là mặt hàng đại diện theo bảng giá gốc 2000) và được xử lý như sau : 

- Hướng dẫn đơn vị ghi giá kỳ trước vào dòng tương ứng, đồng thời ghi chú rõ là giá kỳ trước và lý do kỳ b/c không xuất hiện giá mặt hàng này (ví dụ: hết hợp đồng, ngừng xuất/ nhập khẩu mặt hàng này...). Nếu kỳ trước không có thì giá mặt hàng này để trống.
- Khi tổng hợp bảng giá bình quân quý của tỉnh/ thành phố, nếu là giá quý trước thì vẫn giữ nguyên như vậy và ghi chú vào cột (7) là giá kỳ trước để Tổng cục biết và sử dụng trong việc ước tính giá kỳ báo cáo. Nếu thấy mặt hàng loại này để trống cột kỳ báo cáo thì Cục Thống kê vẫn để trống mặt hàng trong biểu giá quý của tỉnh/ thành phố.
5.2.2  Đơn vị điều tra không tồn tại trên địa bàn địa phương:

- Cục Thống kê cần thông báo cho Tổng cục biết những trường hợp đơn vị điều tra không còn tồn tại trên địa bàn;

- Căn cứ vào bảng giá gốc 2000 của tỉnh/ thành phố và danh sách đơn vị xuất/ nhập khẩu trong tỉnh/ thành phố, Cục Thống kê chọn đơn vị khác có xuất, hoặc nhập khẩu một số mặt hàng có tên trong bảng giá gốc của đơn vị điều tra cũ để thay thế đơn vị điều tra và báo cáo về Tổng cục.
- Chuẩn bị biểu điều tra cho đơn vị mới và hướng dẫn đơn vị mới thực hiện chế độ điều tra.
- Đơn vị mới sẽ có mã số là số tiếp theo trong danh sách đơn vị điều tra của tỉnh/ thành phố, ví dụ, tỉnh A có 25 đơn vị điều tra, nếu đơn vị mang mã 02 bị mất, đơn vị mới thay thế sẽ mang mã 26.
Để đảm bảo chất lượng giá cho việc tính chỉ số, các Cục Thống kê cần hết sức lưu ý những qui định của chế độ điều tra và đặc biệt là những nội dung trong mục 1.4 và 2.2 nêu trên, trong khi hướng dẫn và kiểm tra thu biểu từ các đơn vị điều tra.
  Việc nhập tin và tổng hợp Biểu báo cáo giá xuất nhập khẩu sẽ được thực hiện bằng một chương trình phần mềm máy tính thống nhất toàn quốc. Vì vậy, để có báo cáo giá và chỉ số đạt chất lượng tốt, các địa phương cần làm thật tốt khâu thu thập và  kiểm tra các báo cáo giá từ các đơn vị điều tra theo đúng yêu cầu. 

C.  KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐIỀU TRA VÀ BÁO CÁO GIÁ XNK MỚI:

+ Tháng 8/2003:  Tiến hành các công việc chuẩn bị gồm: rà soát lại danh sách đơn vị điều tra, mặt hàng điều tra của từng đơn vị điều tra , chuẩn bị Biểu điều tra cho từng đơn vị điều tra;  tập huấn  điều tra viên; tập huấn đơn vị điều tra ( về các văn bản pháp qui liên quan đến điều tra giá; mục đích, yêu cầu và cách thực hiện biểu điều tra)

+ Từ tháng 9/2003: Bắt đầu tiến hành thu thập giá theo biểu  điều tra mới và tổng hợp các biểu báo cáo giá 2.10 TKG và 2.12 TKG thay thế cho phần Chỉ số giá xuất nhập khẩu đã ban hành theo quyết định 302 TCTK-QĐ ngaỳ 30/10/1995 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.
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